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Thuốc men:  
Tùy ý Quý vị
Quý vị hiểu biết về thuốc men của mình ở mức độ 
nào? Quý vị có biết rằng các loại thuốc quý vị uống 
là tùy ý quý vị và quý vị nắm quyền chủ động về 
những gì mình uống?

Tập sách này giúp quý vị có thể giữ vai trò tích cực 
và có hiểu biết liên quan đến các quyết định của 
mình về loại thuốc mình uống.

Được Chính phủ Úc tài trợ

Tổ chức cung cấp dịch vụ OPAN tại tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi quý vị cư ngụ:
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Câu chuyện của Ray.
Ray* trở lại cư xá cao niên sau phẫu thuật. Con gái của 
ông, Susan, nhận thấy ông đã được bác sĩ kê toa loại 
thuốc mới và nhớ lại những thay đổi mà cô đã nhận 
thấy ở ông Ray: 

“Ở giai đoạn đó, cha tôi không thể đi lại được, chỉ có thể 
đi lê bước, ông cảm thấy rất rất u buồn, chỉ khóc suốt. Và 
cha tôi không thể nuốt được... Cha tôi nói, đầu óc của ông 
giờ như địa ngục. Cha tôi sẽ không trò chuyện."

Susan vô cùng băn khoăn trước những thay đổi của 
cha mình, nhưng cô không thể thuyết phục các y tá 
ngừng cho ông uống loại thuốc này. Cô quyết định 
chuyển ông đến cư xá cao niên khác, tại đây cha cô lập 
tức bỏ dần loại thuốc này. 

Susan mô tả sự thay đổi :

“Bây giờ cha tôi rất, rất giống con người cũ. Cha tôi là 
người Ái Nhĩ Lan, với giọng Ái Nhĩ Lan rất nặng và cha 
tôi rất vui tính. Cha tôi rất tiếu lâm. Cha tôi chỉ thích đi ra 
ngoài và ăn trưa. Chúng tôi sẽ thường đi píc-níc. Chúng 
tôi sẽ đi dạo trên bãi biển. Nếu trong quán rượu có nhạc, 
chúng tôi sẽ đi vào buổi chiều, khi cha tôi không quá mệt”.

Tùy ý quý vị. Đó là quyền 
của quý vị.
Bất kể quý vị ở độ tuổi nào hoặc bị bệnh tật gì 
đi nữa – quý vị luôn có quyền tham gia vào các 
quyết định về dịch vụ chăm sóc của mình. Điều 
này bao gồm các quyết định về thuốc men của 
quý vị và cách quý vị muốn sống cuộc sống của 
mình.

Dù thuốc men có thể đóng vai trò quan trọng 
giúp quý vị sống thoải mái, an toàn và sống thọ 
hơn, nhưng một số loại thuốc có thể không công 
hiệu như mong đợi, có thể khiến quý vị cảm thấy 
không khỏe và có thể gây ra tác dụng phụ bất lợi 
hoặc thay đổi hành vi.

Quý vị có quyền nhận được thông tin về thuốc 
men của mình, bao gồm tác dụng và nếu có các 
tác dụng phụ có thể xảy ra có thể ảnh hưởng đến 
phẩm chất cuộc sống của quý vị.

Vai trò của quý vị là lựa chọn xem thuốc men có 
phù hợp với mình hay không và mọi người có 
tham gia chăm sóc quý vị phải tôn trọng quyền 
hạn, cũng như các giá trị và ý thích của quý vị.

Hãy nhớ rằng quý vị có quyền chủ động về 
thuốc men của mình.✔



Lựa chọn sáng suốt là gì? 
Lựa chọn sáng suốt là khi quý vị quyết định về việc 
chăm sóc y tế của mình, hoặc chăm sóc người thân, 
với kiến thức và hiểu biết về những lợi ích và rủi ro có 
thể xảy ra.

Quý vị có quyền lẫn vai trò của mình khi lựa chọn điều 
nào phù hợp với mình hoặc cho người được quý vị 
chăm sóc, và bắt đầu hoặc ngừng uống thuốc. Quý vị 
có thể nói 'không' và chọn không uống thuốc. Quý vị 
cũng có thể đổi ý bất cứ lúc nào, ngay cả khi quý vị đã 
bắt đầu uống thuốc.

Ai là người đưa ra quyết 
định thay mặt tôi?
ê	Đôi khi quý vị có lẽ nên nhờ những người 

khác giúp đỡ và ủng hộ để quyết định về các 
cách điều trị của mình.

ê	Có những lúc khác, quý vị có thể cần có người 
quý vị tin tưởng để họ quyết định giùm mình, 
dựa trên các giá trị và ý thích của quý vị và 
những gì mình muốn.

ê	Quý vị có thể chọn người sẽ nói thay quý vị. 
Người trợ giúp hoặc người đưa ra quyết định 
giùm quý vị có thể là thân nhân, người chăm 
sóc, bạn bè, người đại diện hoặc người trợ 
giúp – đó phải là người quý vị tin tưởng.

ê	Muốn biết thêm thông tin, hãy đọc tập sách 
đầy đủ này tại opan.org.au/yourchoice

Các loại thuốc men cần lưu ý
Một số loại thuốc men có thể thay đổi suy nghĩ hay 
hành vi hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của 
quý vị. Những loại thuốc này gọi là thuốc hướng tâm 
thần, nhưng chúng có thể được biết đến bằng nhiều 
tên khác.

Những người lớn tuổi thường lạm dụng những loại 
thuốc này ở Úc và có thể gây ra các tác dụng phụ trầm 
trọng. Điều quan trọng là quý vị phải hiểu những loại 
thuốc này là gì, tại sao quý vị nên uống những loại 
thuốc đó và chúng có thể ảnh hưởng như thế nào đến 
khả năng đưa ra quyết định của quý vị.

Khi nào tôi nên uống những 
loại thuốc này?
Mục đích của những loại thuốc này là giúp trị các bệnh 
tâm thần như trầm cảm. Tuy nhiên, đôi khi bác sĩ kê toa 
những loại thuốc này để kiềm chế hành vi của cá nhân. 
Khi sử dụng những loại thuốc đó cho mục đích này, tình 
huống này gọi là kiềm chế bằng hóa chất.

Có những trường hợp khi những loại thuốc này phù 
hợp với bệnh trạng của người đó, chẳng hạn như khi họ 
đang bị kích động dữ dội và hung hăng, có thể khiến họ 
có nguy cơ bị tổn hại.

Khi quý vị đang uống những loại thuốc này, thì nên 
theo dõi chặt chẽ và thường xuyên xem xét lại những 
loại thuốc này.

Có liệu pháp thay thế cho 
thuốc không?
Thường có những lựa chọn điều trị thay thế sẽ 
hiệu quả hơn so với uống thuốc để trợ giúp quý 
vị. Muốn biết thêm thông tin, hãy đọc tập sách 
đầy đủ này tại opan.org.au/yourchoice

Các câu để hỏi về thuốc men 
của quý vị.
Lần tới khi quý vị đến gặp bác sĩ gia đình, hãy mang 
theo danh sách các câu hỏi này. Các câu hỏi này cũng 
hữu ích khi xem xét lại các loại thuốc quý vị đang uống.

ê	Tôi đang uống thuốc gì?

ê	Thuốc này giúp tôi như thế nào?

ê	Các tác dụng phụ là gì?

ê	Điều gì có thể xảy ra nếu tôi không uống thuốc?

ê	Các lựa chọn thay thế (bao gồm các lựa chọn thay 
thế không uống thuốc) là gì?

ê	Khi nào có thể xem xét lại thuốc men của tôi?

Có thể nhờ giúp đỡ.
Muốn được trợ giúp thêm:

1.	 Quý vị có thể đặt cuộc hẹn gặp bác sĩ, hoặc yêu 
cầu bác sĩ chuyên khoa xem xét lại hoặc có ý 
kiến thứ hai.

2.	 Nếu đang nhận dịch vụ chăm sóc lâm sàng tại 
nhà hoặc đang ở trong cư xá cao niên, quý vị có 
thể chính thức yêu cầu mở cuộc họp cá nhân 
hoặc lần xem xét lại thuốc men với cơ sở cung 
cấp dịch vụ.

3.	 Quý vị có thể liên lạc với OPAN, Mạng lưới Bênh 
vực Người Cao niên (Older Persons Advocacy 
Network) qua số 1800 700 600 hoặc truy cập  
opan.org.au để được trợ giúp một cách độc lập 
và miễn phí.

4.	 Hoặc quý vị có thể gọi số 1800 951 822 hoặc 
tiếp xúc trực tuyến tại   
agedcarequality.gov.au/making-complaint 
để khiếu nại với Aged Care Quality & Safety 
Commission.

Muốn biết thêm thông tin, và muốn biết thêm các 
nguồn thông tin khác về người cao niên và thuốc 
men, hãy truy cập OPAN tại opan.org.au hoặc gọi 
số 1800 700 600.
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